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LÊ Ý-TÔN 黎 懿 宗 (1735-1740)
Niên-hiệu: Vĩnh-hữu 永 祐





Ý tôn húy là Duy-Thìn 維 祳, con vua Dụ-tôn, Trịnh-Giang bỏ con vua Thuần-tôn mà lập ngài.

Năm canh-thân (1740) Trịnh-Doanh bắt ngài phải nhường ngôi cho con vua Thuần-tôn, rồi làm Thái-thượng-hoàng, mất năm kỷ mão (1759), thọ 41 tuổi.


	
Trịnh




Trịnh-Giang bị bỏ năm canh thân (1740), làm Thái-thượng-vương.  Em là Trịnh-Doanh lên thay.



Minh-đô-vương Trịnh-Doanh 鄭 楹 (1740-1767)

Miếu-hiệu là: Nghị-tổ Ân-vương




Trịnh-Doanh đánh dẹp giặc dã trong nước.


	
	
Nguyễn




Nguyễn-phúc Trú mất năm mậu-ngọ (1738), thọ 43 tuổi.



Võ-vương Nguyễn-phúc-Khoát 阮 福 濶
(1738-1765)




Truy-tôn là Thế-tôn Hiếu-võ Hoàng-đế.

Ông Nguyễn-phúc-Khoát đánh Chân-lạp mở thêm đất ở Gia-định.






LÊ HIẾN-TÔN 黎 顯 宗 (1740-1786)
Niên-hiệu: Cảnh-hưng 景 興




Hiến-tôn-húy là Duy Dao 維 祧, con vua Thuần-tôn. Làm vua được 46 năm, thọ 70 tuổi.
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